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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:  788/BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2022 
 

 
 

BÁO CÁO 

Tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 
 

Thực hiện Công văn số 488/UBND-THNC ngày 14 tháng 01 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Sở Y tế báo cáo tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên 

địa bàn tỉnh như sau: 

1. Công tác chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh: 

Đã ban hành Văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc, bộ phận phòng 

chức năng Văn phòng Sở Y tế thực hiện chế độ báo cáo trước, trong, sau Tết 

và tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 trên địa bàn tỉnh nhằm để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho 

nhân dân, đồng thời để theo dõi và xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh có thể 

xảy ra trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

2. Về kiểm tra việc vệ sinh an toàn thực phẩm: 

a) Việc tham mưu các văn bản triển khai thực hiện: 

-  Kế hoạch số 10681/KH-BCĐ ngày 21/12/2021 của Ban chỉ đạo bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai về “Triển khai công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022”; 

  - Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch “Mừng 

Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần” năm 2022; 

- Quyết định số 2696/QĐ-SYT ngày 28/12/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

Đồng Nai về việc “kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và Mùa Lễ Hội Xuân năm 2022”, Giao Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 tiến hành làm việc về công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại huyện Long Thành, Cẩm Mỹ và Tân Phú. 

­ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

phối hợp với Phòng Y tế, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo các quy định của 

Nhà nước về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực 

phẩm; 
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­ Thanh tra ngành, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Long Khánh và thành 

phố Biên Hòa phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra 

và xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là tại các chợ, các nơi 

bán thực phẩm phục vụ Tết, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, chú trọng 

tới các mặt hàng tươi sống, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không 

đảm bảo an toàn, các thực phẩm được sử dụng nhiều trong ngày Tết. 

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai công tác Bảo đảm an toàn 

thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022: Các 

huyện đều xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Bảo đảm an toàn thực phẩm 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. Tổ chức thực hiện 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, loa đài, thực 

hiện treo 45 băng rôn tuyên truyền ATTP trong dịp Tết nguyên đán do Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai cấp cho trạm y tế các xã và thị trấn. 

Tuyến huyện, xã đều tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 

an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, xã, phường, thị trấn (huyện Long Thành 

15 đoàn, huyện Cẩm Mỹ 14 đoàn, huyện Tân Phú 19 đoàn). 

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

TT 
Loại hình cơ sở                        

thực phẩm 

Tổng số    

cơ sở 

Số cơ sở                 

được kiểm 

tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ 

% đạt 

1 Sản xuất, chế biến 1.244 61 35 57,4 

2 Kinh doanh thực phẩm 2.909 126 94 74,6 

3 Kinh doanh dịch vụ ăn uống 8.750 938 862 91,9 

4 Kinh doanh thức ăn đường phố 6.223 476 346 72,7 

Tổng số 19.126 1.601 1.337 83,5 

Số lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra: Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 

194 đoàn. Trong đó:  

- Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 04 đoàn. 

- Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện, thành phố: 20 đoàn. 

- Số đoàn kiểm tra tuyến xã/phường/thị trấn: 170 đoàn. 

Số cơ sở được kiểm tra: 1.601 cơ sở. 

Kết quả chi tiết: 

TT 
 

Nội dung 

SX thực 

phẩm 

(gồm vừa 

SX và vừa 

KD) 

KD thực 

phẩm 

KD dịch 

vụ ăn 

uống 

KD thức 

ăn đường 

phố 
Cộng 

1 Tổng số cơ sở 1.244 2.909 8.750 6.223 19.126 
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Cơ sở được 

thanh tra, kiểm 

tra 

61 126 938 476 1.601 

 

Đạt (số cơ 

sở/%) 
35 94 862 346 1.337 

Vi phạm (số cơ 

sở/%) 
26 32 76 130 264 

3 Xử lý vi phạm 12 10 09 0 31 

3.1 

Phạt tiền: 12 10 09 0 31 

- Số cơ sở: 12 10 09 0 31 

- Tiền phạt 

(đồng): 
68.000.000 

62.787.50

0 

14.000.0

00 
0 144.787.500 

3.2 

Xử phạt bổ 

sung: 
0 0 0 0 0 

- Tước quyền 

sử dụng GCN 
0 0 0 0 0 

+ Tước GCN 

cơ sở đủ điều 

kiện ATTP 

0 0 0 0 0 

+ Tước giấy 

tiếp nhận đăng 

ký công bố sản 

phẩm 

0 0 0 0 0 

+ Tước giấy 

xác nhận nội 

dung Quảng 

cáo 

0 0 0 0 0 

- Đình chỉ hoạt 

động 
02  0 0 0 02 

- Tịch thu tang 

vật... 
0 

- 43 hộp Sữa 

Vitadairy 

loại 800g/1 

hộp. 

- 03 hộp Sữa 

Vitadairy 

nhãn hiệu 

Colos Kid 

loại 900g/1 

hộp 

0 0 0 

3.3 

Khắc phục hậu 

quả (loại, trọng 

lương): 

0 0 0 0 0 

- Buộc thu hôì 0 0 0 0 0 

- Buộc tiêu hủy 201,5 kg 

thịt gà gia 
0 0 0 0 
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cầm, 250 

kg mỡ 

động vật 

- Khác (ghi rõ): 

Nhắc nhở 
04 13 60 130 207 

4 

Xử lý khác 0 
01 cơ sở 

đang xử lý 

04 cơ sở 

đang xử 

lý  

0 
05 cơ sở đang 

xử lý 

Thu hồi GCN 

cơ sở đủ điều 

kiện ATTP 

0 0 0 0 0 

Chuyển cơ 

quan điều tra 
0 0 0 0 0 

Giao cho địa 

phương xử lý 
08 06 03 0 17 

        Bảng 2: Kết quả kiểm nghiệm mẫu: 

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả  xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu           

xét nghiệm 

Số mẫu không 

đạt 

Tỷ lệ % không 

đạt 

1 Xét nghiệm nhanh 320 15 4,7 

2 Xét nghiệp tại labo 09 
02 (07 mẫu chưa           

có kết quả) 
22,2 

 Cộng 329 17 5,2 

2. Tình hình ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần (từ 

ngày 25/01/2022 đến 15/02/2022) và Lễ hội xuân: (từ ngày 16/02/2022 - 

10/03/2022)   

TT Chỉ số 
Năm 2022 

(Từ …. đến…) 

Số cùng kỳ năm 

2021  
So sánh 

1. Số vụ (vụ) 0 0 0 

2. Số mắc (ca) 0 0 0 

3. Số chết (người) 0 0 0 

4. Số đi Viện (ca) 0 0 0 

5. Nguyên nhân (cụ thể)  0 0 0 

Tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2022 đến 

25/01/2022 không có xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. 

b) Nhận xét, đánh giá  

Ưu điểm:  

Ban chỉ đạo bảo đảm VSATTP các huyện, thành phố đã triển khai kịp thời 

các hoạt động bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ 
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Hội Xuân năm 2022 cho các thành viên ban chỉ đạo, các ngành và Ủy ban nhân 

dân các xã; các thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu cho 

Ban chỉ đạo bảo đảm VSATTP huyện để triển khai công tác bảo đảm ATTP 

trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm kiểm tra có trọng tâm trọng điểm tập trung 

vào các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. 

Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành được chú trọng, phối hợp 

khá đồng bộ giữa các ban ngành có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực quản 

lý nhà nước về ATTP và hạn chế sự chồng chéo.  

 Hạn chế, tồn tại: 

- Một số địa phương chưa kiên quyết xử lý vi phạm hành chính theo quy 

định, đối với các cơ sở vi phạm, chủ yếu nhắc nhở các cơ sở vi phạm nên 

không bảo đảm tính răn đe, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu 

quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP. 

- Một số đoàn kiểm tra chưa chú trọng việc lấy mẫu thực phẩm để kiểm 

nghiệm các chỉ tiêu về ATTP nên chưa đánh giá hết được chất lượng thực 

phẩm lưu thông trên thị trường. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai các hoạt động 

bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán của một số địa phương chậm hơn 

các năm khác. 

3. Công tác phòng chống dịch bệnh: 

3.1 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng Kế hoạch số 

13039/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc thực hiện Quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kịch bản số 340/KB-UBND 

ngày 12/01/2022 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

3.2 Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các 

huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực 

hiện: 

­ Chủ động đối phó tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết, đặc 

biệt các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, dịch bệnh nguy hiểm…. Các 

tuyến y tế cơ sở khám, chữa bệnh phải có phương án thường trực, dự trữ cơ số 

thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương 

tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra và phải đảm bảo tốt 

công tác thu dung, cấp cứu điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng 

dẫn hiện hành về phòng chống dịch;  

­ Tổ chức trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán và các lễ 

hội đầu xuân Canh Tý; báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh theo quy định của 

Bộ Y tế; 
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­ Các đội cơ động phòng, chống dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

đảm bảo công tác thường trực, luôn với tinh thần sẵn sàng điều tra, xử lý ổ dịch 

khi có yêu cầu. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, để sẵn sàng xử lý 

triệt để ổ dịch khi có dịch xảy ra; 

­ Các đơn vị gửi danh sách đội thường trực chống dịch, lịch trực Tết và 

hàng ngày báo cáo nhanh số liệu tình hình dịch bệnh kèm theo số điện thoại di 

động, email trong dịp nghỉ Tết về Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế và Sở Y tế. 

3.3. Kết quả thực hiện: 

Ngay từ đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức 

phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là kể từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 

(27/4/2021), số ca bệnh tăng nhanh và bùng phát trên địa bàn tỉnh; Tính từ đầu 

năm đến ngày 18/11/2021, đã ghi nhận 79.931 trường hợp mắc COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh (66.199 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh; 13.135 trường hợp đang 

điều trị; 629 trường hợp tử vong); trước tình hình đó, Sở Y tế đã tập trung chỉ 

đạo quyết liệt và tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh; ngành y tế đã 

tích cực và chủ động tham mưu các cấp thẩm quyền triển khai các giải pháp 

đáp ứng kịp thời theo từng cấp độ dịch; tăng cường chỉ đạo các đơn vị quyết 

liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh dịch COVID–19. 

Triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như Chỉ 

thị số 15, Chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn tỉnh; các Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng 

cường tăng triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 và tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, xét nghiệm 

diện rộng; Văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng 

cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh 

thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, kiện toàn ban chỉ đạo; ban 

hành các Văn bản chỉ đạo, Kế hoạch… thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết 

liệt đáp ứng kịp thời với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;  

Trong giai đoạn bình thường mới, thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT 

ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn 

y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” phù hợp với tính hình dịch bệnh thưc tế tại địa phương. 

Bên cạnh đó, đã có sự phối hợp tốt giữa sở, ban, ngành, đoàn thể và chính 

quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch, nhất là dịch bệnh COVID-19. 

Thông qua các giải pháp đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự 

tham gia tích cực của cộng đồng nên hiện nay cơ bản đang từng bước khống 

chế tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:   

a) Công tác cách ly, giám sát 
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- Giai đoạn đầu khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, ngành y tế đã triển 

khai thực hiện quyết liệt các biện pháp cách ly, phong tỏa mạnh mẽ nhằm kiểm 

soát nguồn lây với nhiều khu phong tỏa diện rộng. Thời điểm số ca mắc cộng 

đồng tăng nhanh, trên địa bàn tỉnh đã thiết lập khu phong tỏa hơn 240.000 hộ 

dân với hơn 1.000.000 nhân khẩu (chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh) tại các khu 

vực có nguy cơ lây nhiễm cao; trong đó nhiều nhất tại thành phố Biên Hòa 

(174.454 hộ, 772.567 nhân khẩu) và các huyện Trảng Bom (37.884 hộ, 

130.464 nhân khẩu), Nhơn Trạch (18.340 hộ, 94.917 nhân khẩu), Vĩnh Cửu 

(2.464 hộ, 16.261 nhân khẩu). Tuy nhiên, hiện nay với chủ trương xác định rõ 

nguồn lây, khoanh vùng hẹp, hiệu quả, trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 5.000 

nhân khẩu ở trong các khu phong tỏa (giảm 99,5%). 

- Phối hợp với ngành Công an đã thiết lập, duy trì 23 chốt kiểm soát tại 

các cửa ngõ ra vào tỉnh để kiểm soát người và phương tiện ra vào. 

- Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai việc 

giảm mật độ người sinh sống tại các khu nhà trọ bằng cách di dời người ở trọ 

đến các địa điểm cư trú mới thuộc các huyện lân cận, đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch. 

- Các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh: 158 cơ sở với tổng số 

16.960 giường cách ly do các huyện, thành phố quản lý và cơ quan quân sự địa 

phương phụ trách các cơ sở cách ly tập trung. Đến hiện tại trên địa bàn tỉnh lũy 

kế đã thực hiện cách ly tập trung 35.181 trường hợp, cách ly tại nhà 74.244 

trường hợp và theo dõi sức khỏe tại nhà 30.491 trường hợp. 

b) Công tác xét nghiệm 

- Triển khai phối hợp nhiều chiến lược xét nghiệm tầm soát nhằm nhanh 

chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, bao gồm: Kế hoạch số 11456/KH-

UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về việc Thần tốc xét nghiệm COVID-

19 để kiểm soát vùng nguy cơ trên địa bàn tỉnh. Theo đó trong vòng 08 ngày 

thực hiện xét nghiệm 06 lần cho toàn bộ 100% người dân tại các khu/ấp có 

nguy cơ cao, rất cao; Kế hoạch số 9722/KH-UBND ngày 14/8/2021 về việc xét 

nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai và các Kế hoạch xét nghiệm bổ sung do địa phương triển khai. 

- Các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn tỉnh đã lấy mẫu và thực hiện xét 

nghiệm 3.256.779 mẫu bằng phường pháp Realtime RT-PCR và khoảng hơn 

4.000.000 mẫu bằng phương pháp test nhanh.  

- Đồng Nai hiện có 06 phòng xét nghiệm được phép thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc và khẳng định vi rút SARS-CoV-2, 04 phòng xét nghiệm được phép 

thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-

PCR. Năng lực xét nghiệm hiện tại của 06 phòng xét nghiệm khẳng định là 

13.600 mẫu đơn/ngày. Năng lực xét nghiệm của 04 phòng xét nghiệm sàng lọc 

bằng RT-PCR là 2.500 mẫu đơn /ngày. 

- Có 74 cơ sở y tế trong và ngoài công lập được Sở Y tế cho phép thực 

hiện test nhanh trên địa bàn tỉnh, khoảng 85% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
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đã được tập huấn thực hiện test nhanh để tự xét nghiệm sàng lọc cho người lao 

động tại doanh nghiệp. 

- Hợp đồng với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và Công ty Việt Á về việc 

gửi mẫu xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR để tăng 

tốc độ trả kết quả xét nghiệm. 

c) Công tác điều trị COVD-19: 

Triển khai thực hiện tốt mô hình tháp 3 tầng trong công tác thu dung, điều 

trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh: 

Tầng 1: Đã triển khai tổng số 14.555 giường cách ly, theo dõi (F0 tầng 1) 

bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng do các huyện, thành phố do 

các huyện/thành phố quản lý, điều trị với cơ số tối thiểu 1.000 

giường/huyện/thành phố Long Khánh. Riêng thành phố Biên Hòa đảm bảo tối 

thiểu 4.000 giường, Vĩnh Cửu 3.000 giường; hiện nay đang điều trị cho 5.306 

người bệnh. 

Tầng 2: Tham mưu UBND tỉnh thiết lập 11 Bệnh viện dã chiến với quy 

mô hơn 9.000 giường kịp thời thu dung, điều trị bệnh nhân COVID (F0 tầng 2) 

có triệu chứng nhẹ và trung bình; Bệnh viện Da Liễu chuyển đổi tạm thời công 

năng điều trị bệnh nhân COVID-19 (F0 tầng 2) với quy mô 170 giường bệnh. 

hiện nay đang điều trị cho 4.394 người bệnh. 

Tầng 3: Thiết lập các khu điều trị COVID-19 mức độ nặng và mức độ 

nguy kịch: 60 giường điều trị COVID-19 nặng tại Bệnh viện Phổi;  250 – 300 

giường điều trị COVID-19 nặng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành; 

40 giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán; 70 giường Hồi sức 

tích cực tại Bệnh viện Thống Nhất, 50 giường tại Bệnh viện Đồng Nai, 40 

giường tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, 20 giường tại Bệnh viện 

Nhi. 

Triển khai thêm Trung tâm Hồi sức tích cực tỉnh Đồng Nai thuộc Bệnh 

viện Phổi Trung ương với quy mô 400 giường Hồi sức tích cực bệnh nhân 

COVID-19 nặng tại Bệnh viện Thống Nhất nhằm đáp ứng được nhiệm vụ điều 

trị COVID-19 nặng và nguy kịch trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Triển 

khai thêm 200 – 300 giường điều trị COVID-19 mức độ nặng tại Trung tâm y 

tế huyện Xuân Lộc trong trường hợp cần thiết. Hiện nay đang điều trị cho 157 

bệnh nhân tại tầng 3. 

d) Công tác tiêm chủng: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 đến 

đợt 14 trên địa bàn tỉnh theo phân bổ vắc xin của Bộ Y tế (đến đợt 56 của Bộ Y 

tế) với tổng số vắc xin được phân bổ 3.493.028 liều được sử dụng để tiêm cho 

các đối tượng theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 

Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19 và Quyết 

định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 

- 2022.  
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- Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm 2.939.824 liều vắc xin 

COVID-19 cho 2.390.723 cho đối tượng trên 18 tuổi, trong đó: 549.101 người 

đã tiêm đủ 02 liều (chiếm tỉ lệ 24,36%); tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi cho người từ 65 

tuổi trở lên là 85,33%; tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi cho người từ 50 tuổi trở lên là 

84,47%. 

- Tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin theo kế hoạch và triển khai Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên hiện tỉnh Đồng Nai vẫn còn thiếu 1.575.000 liều vắc xin để đạt mục tiêu 

toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin (cụ thể: 275.000 

liều Pfizer, 1.300.000 liều AstraZenaca, do đó Sở Y tế đang tham mưu UBND 

tỉnh đề xuất Bộ Y tế phân bổ số lượng vắc xin trên để kịp thời triển khai tiêm 

vắc xin đủ cho các đối tượng 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12-17 tuổi.  

e) Công tác hậu cần phòng, chống dịch:  

Chủ động đề xuất, mua sắm đảm bảo đầy đủ cơ số chống dịch, cơ sở vật 

chất; mua sắm vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men; các đồ đùng, vật 

dụng thiết yếu, nhất là cho các bệnh viện dã chiến, các bệnh viện điều trị 

COVID-19, các khu cách ly tập trung; đồng thời tiếp nhận trang thiết bị, vật tư 

phòng chống dịch từ các nguồn tài trợ, viện trợ…phân bổ kịp thời, phù hợp các 

đơn vị, địa phương…đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên trên địa bàn tỉnh. 

f) Công tác truyền thông: 

Phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông, báo Đồng Nai, Đài PT-

TH Đồng Nai và các đơn vị trong ngành tăng cường công tác tuyền truyền sâu 

rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc chủ động thực hiện 

các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực có yếu nguy 

cơ trên địa bàn tỉnh. 

k) Công tác y tế dự phòng và phòng, chống các dịch bệnh khác lưu 

hành 

- Thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như 

Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi và cơ bản đã khống chế không để dịch Sốt 

xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, Sởi lây lan trong cộng đồng; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, không để xảy ra các dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm: Cúm A (H5N1, H7N9), Ebola, MERS-CoV, Zika.  

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc 

men và chủ động  giám sát thường xuyên và xử lý kịp thời tình hình dịch Sốt 

xuất huyết, Sởi, Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện điều tra, xử lý trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, sởi tại địa 

phương, cấp phát Cloramin B cho các hộ gia đình trong khu vực ổ dịch. Giám 

sát chiến dịch tổng vệ sinh môi trường - chiến dịch diệt lăng quăng tại các địa 

phương. 

Ghi nhận tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm khác đang lưu hành:  
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+ Sốt xuất huyết: Ghi nhận 5.907 trường hợp (trong đó số trường hợp trẻ 

≤15T là 4035, chiếm tỷ lệ 68.30%). Tăng 18.50% so với cùng kỳ (4.986 trường 

hợp). Ghi nhận 01 trường hợp tử vong. 

+ Sởi: Ghi nhận 08 trường hợp, giảm 94,32% so với cùng kỳ 2020 (141 

trường hợp), không ghi nhận trường hợp tử vong, bằng so với cùng kỳ 2020. 

 + Sốt rét: Không ghi nhận trường hợp mắc, giảm 04 trường hợp so với 

cùng kỳ 2020 (04). Không ghi nhận trường hợp tử vong. 

 + Tay chân miệng: Ghi nhận 2.889 trường hợp, tăng 47,77% so với cùng 

kỳ năm 2020 (1.955). Không ghi nhận trường hợp tử vong, bằng so với cùng 

kỳ (00). 

+ Uốn ván: Ghi nhận 06 trường hợp, giảm 26 trường hợp so với cùng kỳ 

năm 2020 (26 trường hợp).  

Không ghi nhận trường hợp mắc các bệnh: cúm H5N1, H7N9, Sốt rét, 

viêm gan B, Bệnh do liên cầu lợn ở người, Uốn ván sơ sinh, Ho gà. 

- Công tác tiêm chủng mở rộng: Thực hiện cấp phát vắc xin, vật tư tiêm 

chủng mở rộng cho các Trung tâm Y tế huyện và thành phố Biên Hòa, Long 

Khánh. Theo dõi thực hiện Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. 

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho các 

Phòng tiêm chủng tư nhân. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp 

trên địa bàn tỉnh và thực hiện giản cách xã hội triệt để toàn tỉnh trong các tháng 

7 đến tháng 10/2021, bên cạnh đó dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tâm 

lý người dân khi đi tiêm phòng, nhất là đối với trẻ em dưới 01 tuổi. Tính đến 

31/10/2021 tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em dưới 01 tuổi chỉ đạt 60% và tỷ lệ 

phụ nữ có thai được tiêm chủng VAT đạt 45%. Tất cả các cơ sở tiêm chủng trên 

toàn tỉnh triển khai thực hiện nhập số liệu vào hệ thống quản lý thông tin tiêm 

chủng quốc gia.  

- Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm: Đã triển khai giám sát 

hỗ trợ công tác quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư đợt I 

năm 2021 tại các xã, phường, thị trấn sau khám sàng lọc. Duy trì hoạt động 

khám phát hiện sớm cho người có yếu tố nguy cơ bệnh ĐTĐ tại các Trạm y tế 

trên địa bàn tỉnh. Thực hiện duy trì công tác truyền thông về phòng chống 

ĐTĐ và tăng huyết áp, ung thư bằng nhiều hình thức trên báo, truyền hình, 

đài phát thanh, pano… Duy trì hoạt động quản lý, tư vấn tại 170 Trạm y tế 

xã/phường và phòng tư vấn các bệnh không lây nhiễm tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh. 

4. Công tác điều trị, khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế 

a) Công tác điều trị, khám chữa bệnh: 

- Có kế hoạch đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ 

người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Bệnh viện tổ 

chức trực đầy đủ theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, xử lý thông tin 

Đường dây nóng, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Xây dựng 
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kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; hỗ trợ kỹ thuật 

cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết; 

- Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa phòng, danh 

sách các tua trực từ ngày 27/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022; 

­ Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: chủ động cấp 

cứu các trường hợp ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra, có 

phương án thường trực, dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền và các phương 

tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những 

ngày Tết. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, 

không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu 

trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích 

đầy đủ cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y 

tế khác. Trong trường hợp cần phải chuyển tuyến, việc chuyển tuyến phải được 

thực hiện theo đúng Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Thực hiện đúng 

các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật; 

­ Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện 

trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc diện chính 

sách. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, 

ứng xử ân cần, hoà nhã. 

­ Bố trí các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều 

động ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi có xảy ra. Phân công cán bộ 

bệnh viện thường trực lãnh đạo, chuyên môn, báo cáo số liệu hàng ngày theo 

đúng quy định. 

- Tiếp tục đảo đảm công tác thường trực cấp cứu và thực hiện khám sàng 

lọc cho các đối tượng nghi ngờ, có yếu tố tiếp xúc với dịch bệnh COVID-19 tại 

các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng 

thời công tác chuyên môn được thực hiện tốt, an toàn, đúng quy định tại các cơ 

sở khám, bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.  

Bên cạnh đó, hệ thống khám chữa bệnh tiếp tục phát triển cả về quy mô, 

chất lượng và được phân bố hợp lý. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được 

triển khai thực hiện tại các đơn vị, mạng lưới khám chữa bệnh bằng y dược cổ 

truyền và kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền được quan tâm và tiếp tục 

phát triển mạnh. Phát huy hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh 

viện được đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, chất lượng khám, chữa bệnh 

tiếp tục được nâng lên, điều kiện khám, chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện 

đạt hiệu quả cao.  

Thực hiện tốt đề án bệnh viện vệ tinh tại 03 bệnh viện tuyến tỉnh. Hệ 

thống y tế ngoài công lập hoạt động hiệu quả góp phần giảm tải cho y tế công 

lập, cụ thể có 7 bệnh viện tư nhân, 74 phòng khám đa khoa….với 7,5 giường 

bệnh/vạn dân góp phần vào tỷ lệ 30 giường bệnh/vạn dân chung của tỉnh. Tổ 

chức tốt công tác đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao tập trung cung 

cấp cho các cơ sở y tế và công tác bình ổn giá thuốc. Ngành y tế đã tích cực 
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triển khai thực hiện đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của 

người bệnh và thực hiện quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ y tế.  

- Thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tê để chủ động 

cung cấp đầy, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa 

bàn tỉnh và trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh 

COVID-19. 

- Thực hiện các chính sách thu hút của tỉnh và đơn vị, tiếp nhận cán bộ y 

tế, nhất là bác sĩ từ ngoài tỉnh về công tác tại đơn vị.  

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và thực hiện kiểm tra 

công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động 

chuyên môn của cơ sở y tế công lập, tư nhân và doanh nghiệp.  

- Thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo, các tổ cấp cứu, điều trị, đội phản ứng 

nhanh được chú trọng, tổ chức thường trực 24/24 giờ theo quy định; điện thoại 

đường dây nóng của đơn vị được triển khai đầy đủ đảm bảo thông tin xuyên 

suốt giữa lãnh đạo, các đội phản ứng nhanh và người dân khi có tình huống cần 

tương tác, chỉ đạo xử lý. Đã xây dựng kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra 

trong bệnh viện; có chuẩn bị khu vực cách ly điều trị bệnh nhân; có xây dựng 

phương án đảm bảo công tác vận chuyển cấp cứu trường hợp bệnh nghi 

ngờ/xác định COVID-19. 

- Công tác sàng lọc và phân luồng: Các đơn vị có triển khai hệ thống biển 

báo sàng lọc, phân luồng; tổ chức tiếp nhận và phân loại ngay từ cổng; có lối đi 

riêng dành cho đối tượng nguy cơ; có bố trí buồng khám sàng lọc và khu vực 

cách ly theo quy định. 

- Công tác quản lý an toàn người bệnh và người nhà người bệnh: Các 

bệnh viện có quy định hạn chế người nhà người bệnh; các khoa lâm sàng có bố 

trí sẵn ít nhất một phòng cách ly tạm thời. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, 

phần nào đã ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Tổng 

số lượt khám bệnh trong tính đến 31/10/2021 chỉ đạt 5.545.000, cấp cứu: 

345.00 trường hợp, nhập viện: 324.000 trường hợp, tử vong do bệnh tật: 678 

trường hợp, trong đó ử vong do nhiễm virus SARS – CoV-2 là 559 trường hợp; 

tử vong do tai nạn giao thông: 102 trường hợp.  

b) Công tác bảo hiểm y tế (BHYT):  

- Tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT cho người dân. Phổ 

biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; Thông tư số 

27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT liên quan tới HIV/AIDS; Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 

31/10/2018 của Bộ Y tế nhằm giúp người dân biết được quyền lợi khi tham gia 

BHYT, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thực hiện khám chữa bệnh 

BHYT; cán bộ y tế tuyến cơ sở có thể hiểu rõ hơn về những điểm mới trong 

thực hiện Luật BHYT; truyền thông về lợi ích khám, chữa bệnh BHYT…  
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- Đẩy mạnh thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế đi đôi với 

thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh: 

+ Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác quản lý 

về BHYT, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế, sắp xếp hệ thống khám 

chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền 

nhằm phát triển nhanh số người tham gia BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. 

+ Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh 

tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập như thí điểm thành công triển khai bệnh 

án điện tử tịa Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh; triển khai ứng dụng đặt 

lịch khám bệnh; xây dựng đề án khám chữa bệnh từ xa; quản lý thông tin bệnh 

nhân… 

+ Duy trì thực hiện cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh cho 

người có thẻ bảo hiểm y tế theo luật Bảo hiểm y tế; đường dây nóng tại các cơ 

sở khám, chữa bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, 

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” với trên 

80% người bệnh hài lòng. 

+ Tiếp tục thực hiện đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản phục vụ 

khám, chữa bệnh BHYT cho người dân… 

+ Thường xuyên phối hợp, liên kết các trường đại học y dược nhằm đa 

dạng hóa các loại hình đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho đội 

ngũ y bác sỹ của đơn vị: Đào tạo ngắn và dài hạn, đào tạo lại, cập nhật kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu khám, 

chữa bệnh BHYT cho người dân. 

+ Duy trì hoạt động có hiệu quả các đề án, dự án y tế đã được phê duyệt, 

tăng cường chuyển giao, áp dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh, tạo điều 

kiện cho người dân được tiếp cận với kỹ thuật mới, hiện đại tại địa phương. 

 + Triển khai mô hình mời chuyên gia có kinh nghiệm từ tuyến trên về 

khám và điều trị; các kỹ thuật mới; thực hiện đăng ký các đề tài nghiên cứu 

khoa học và sáng kiến cải tiến trong khám chữa bệnh.  

Tính đến tháng 31/10/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 

81,7 % dân số (bao gồm lực lượng vũ trang); thấp hơn 9,3% so với chỉ tiêu của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (91%). Dự ước cuối năm 2022, tỷ lệ 

bao phủ BHYT đạt 91%, đạt chỉ tiêu đề ra (Nguồn: báo cáo của BHXH tỉnh). 

5.  Về công tác Dược: 

Thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc tập trung, thẩm định kế hoạch đấu 

thầu vật tư y tế, hóa chất tập trung của các đơn vị cung ứng kịp thời thuốc cho 

công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh, nhất là phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tiếp nhận 

thuốc điều trị hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 từ các nhà tài trợ, viện trợ... 
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Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hướng tới mục tiêu sử dụng thuốc 

hợp lý, an toàn và có hiệu quả như: Tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc, tăng 

cường thanh tra kiểm tra, giám sát việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, chỉ đạo 

nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm của Hội đồng thuốc và điều trị các bệnh 

viện, kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và 

bán thuốc kê đơn... 

Nghiêm cấm việc bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc quá hạn sử 

dụng và tăng giá thuốc trong các cơ sản bán thuốc của Nhà nước cũng như tư 

nhân trong dịp Tết Nguyên đán. 

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế về việc tình hình trước Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022./. 

Nơi nhận:                                                                         

 Bộ Y tế (Cục QLKCB, Cục YTDP, 

  Viện Pasteur TP.HCM) 

 Thường trực Tỉnh Ủy      

 Thường trực UBND tỉnh   

 Ban An toàn Giao thông tỉnh 

 Công an PA 03; 

 Ban Giám đốc Sở Y tế; 

 Website Sở Y tế; 

 Lưu: VT, NV. 
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